
HÌNH THỨC THỜI GIAN NỘI DUNG - YÊU CẦU CẦN ĐẠT GHI CHÚ

1 Ngữ văn
Kiểm tra trên giấy tập trung
- Tự luận: 100%
- Thời gian: 90 phút

Thứ 2, ngày 
24 tháng 3

- Phần 1: Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt (bài 6 + bài 7)
'- Phần 2: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

2 Toán

Kiểm tra trên giấy tập trung
- Trắc nghiệm: 20%
- Tự luận: 80%
- Thời gian: 60 phút

Thứ 7, ngày 
22 tháng 3

* Phần Số-Đại số:
- Hết Chương 5. Phân số
* Phần Hình học:
- Hết Chương 7. Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên
- Chương 8. Các hình hình học cơ bản
Từ Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Đến hết Bài 4: Đoạn thẳng- Độ dài đoạn thẳng

Lớp phổ thông

3 Tiếng Anh

Kiểm tra trên giấy tập trung
- Trắc nghiệm: 60%
- Tự luận: 40%
- Thời gian: 60 phút

Thứ 7, ngày 
22 tháng 3

Unit 5: FOOD AND HEALTH + Unit 6: SPORTS
Vocabylary: food and health, Sumo wrestlers, sports, The Olympics then and 
now ...
Grammar: Countable and Uncountable Nouns, MANY/MUCH - A LOT 
OF/LOTS OF - SOME/ANY, Modal verbs: SHOULD / SHOULDN’T, past 
simple tense ...

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

4 KHXH

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 40%
- Tự luận: 60%
- Thời gian: 60 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

* Phần Lịch sử
- Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
- Bài 15. Đời sống của người Việt thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc
- Bài 16. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc …
* Phần Địa lí
- Bài 13. Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên trái đất
- Bài 14. Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
- Bài 15. Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
- Bài 16. Thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà 

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

5 KHTN

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 60%
- Tự luận: 40%
- Thời gian: 60 phút

Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

YCCĐ từ bài 24 đến bài 33 (trừ các yêu cầu cần đạt về nội dung thí nghiệm) Lớp phổ thông

6 GDCD

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 70%
- Tự luận: 30%
- Thời gian: 45 phút

Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm 
Bài 8: Tiết kiệm

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

7 Tin học
Kiểm tra thực hành tại lớp
- Thời gian: 45 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

Chủ đề E: Ứng dụng tin học
Bài: 1+2+3
- Trình bày được tác dụng của công cụ căn lề,  định dạng, tìm kiếm, thay thế 
trong phần mềm  soạn thảo văn bản. 
- Thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in. 
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm soạn thảo.

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

8 Công nghệ

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 70%
- Tự luận: 30%
- Thời gian: 45 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

- Trang phục.
- Thời trang

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

9 Nghệ thuật
Âm nhạc: Thực hành tại 
lớp
Mỹ thuật: Sản phẩm

Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Âm nhạc: Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất của bài hát Hò ba lí, Em đi 
trong tươi xanh; Đọc nhạc số 5; Nhạc cụ giai điệu Bài thực hành số 4.
Mỹ thuật: Trang trí được thảm hình vuông với hoạ tiết trống đồng

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

10
Giáo dục 
thể chất

Thực hành
Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Chạy cự ly trung bình
Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

11
Hoạt 

động trải 
nghiệm

Sản phẩm
Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Làm hoa hồng từ đất sét
Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

12
Giáo dục 

địa 
phương

Sản phẩm
Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

Lễ hội văn hoá ở thành phố Hồ Chí Minh
Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp
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